
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD 

Author: Vũ Tiến Đạt 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2018 

Description: 93 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản  

ISBN: 9786048225391 

 

Ký hiệu: 720.28  V986 - Đ232 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

Motion graphics : Principles and practices from 

the ground up 

Author: Ian Crook, Peter Beare 

Publisher: London : Blooms Bury, 2016 

Description: 200 tr. ; 27 cm 

ISBN: 9781472569004 

 

Ký hiệu: 777.7  I117 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

The a - z of visual ideas : How to solve any 

creative brief 

Author: John Ingledew 

Publisher: London : Laurence King, 2018 

Description: 211 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781856697149 

 

Ký hiệu: 741  J653 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

Creative illustration 

Author: Andrew Loomis 

Publisher: London : Titan Books 

Description: 300 tr. ; 32 cm 

ISBN: 9781845769284 

 

Ký hiệu: 741.6  A562 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

Marks of excellence : The history and taxonomy 

of trademarks 

Author: Per Mollerup 

Publisher: London : Phaidon Press Limited, 2013 

Description: 296 tr. ; 30 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780714864747 

 

Ký hiệu: 741.6  P426 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

Special edition : Artist collaborations on 

packaging design 

Author:  

Publisher: North Point, Hong Kong : Viction:ary, 

2015 

Description: 252 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9789881222725 

 

Ký hiệu: 741.67  S741 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

The industrial design reference + Specification 

book : Everything industrial designers need to 

know every day 

Author: Daniel F. Cuffaro, Douglas Paige, Carla J. 

Blackman, David Laituri... 

Publisher: Beverly, MA : Rockport 

Description: 272 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781592538478 

 

Ký hiệu: 745.2  D184 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

The power of communication : Skills to build trust 

inspire loyalty, and lead effectively 

Author: Helio Fred Garcia 

Publisher: Hà Nội, Pearson, 2012 

Description: 295 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780132888844 

 

Ký hiệu: 658.45  H475 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 1 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2013 

Description: 239 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780321934949 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

10 

 

 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 2 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2014 

Description: 236 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780321948540 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

11 

 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 3 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2010 

Description: 243 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780321617651 

 

 

 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

12 

 

 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 4 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2012 

Description: 219 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780321773029 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

 

 

13 

 

 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 5 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2015 

Description: 221 tr. ; 24 cm 

Edition: Photo recipes 

ISBN: 9780133856880 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

14 

 
 

Màu sắc và phương pháp sử dụng 

Author: Huỳnh Văn Mười 

Publisher: Hà Nội, Mỹ thuật, 2018 

Description: 302 tr. ; 28 cm 

Edition: Tái bản lần 2, có chỉnh sửa và bổ sung 

ISBN: 9786047881680 

 

Ký hiệu: 701  H987 - M971 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 

 

The digital photography book : The step - by - step 

secrets for how to make your photos look like the 

pros'!. Part 1 

Author: Scott Kelby 

Publisher: American : Peachpit Press, 2013 

Description: 239 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780321934949 

 

Ký hiệu: 771.4  S425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

 

3D animation essentials 

Author: Andy Beane 

Publisher: Hà Nội, Wiley John Wiley & Sons, Ins, 

2012 

Description: 336 tr. ; 24 cm 

ISBN: 978118147481 

 

 

 

Ký hiệu: 006.6  A577 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 
 

The world in the model : How economists work 

and think 

Author: Mary S. Morgan 

Publisher: New York, NY : Cambridge University 

press, 2012 

Description: 421 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9780521176194 

 

Ký hiệu: 330.0195195  M393 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

Lighting : Interior and exterior 

Author: Robert Bean 

Publisher: New York : Routledge, 2014 

Description: 310 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9780415644570 

 

Ký hiệu: 729.28  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 
 

I used to be a design student : 50 graphic designers 

then now 

Author:  

Publisher: London : Laurence King, 2013 

Description: 256 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781856698986 

 

Ký hiệu: 741.6  I111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

Graphic design of Kan Akita 

Author: Kan Akita 

Publisher: Hà Nội, Gurafikkusha, 2013 

Description: 317 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9784766124569 

 

Ký hiệu: 741.6  K161 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

Led Lighting : A primer to lighting the future 

Author: Sal Cangeloso 

Publisher: Sebastopol, CA : O'reilly, 2012 

Description: 58 tr. ; 20 cm 

ISBN: 9781449334765 

 

Ký hiệu: 621.381522  S159 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

Mostly manga : A genre guide to popular manga, 

manhwa, manhua, and anime 

Author: Elizabeth F. S. Kalen 

Publisher: Santa Barbara, Calif : Libraries 

Unlimited, 2012 

Description: 164 tr. ; 27 cm 

ISBN: 9781598849387 

 

Ký hiệu: 016.741595  E432 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 
 

Landscapes : Super - quick techniques for amazing 

drawings 

Author: Virginia Hein 

Publisher: New York : Firefly Books, 2017 

Description: 128 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9781770859180 

 

Ký hiệu: 743.836  V817 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

How to have great ideas : A guide to creative 

thinking 

Author: John Ingledew 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 

2016 

Description: 184 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781780677293 

 

Ký hiệu: 658.4063  J653 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

Made in North Korea : Graphics from everyday 

life in the DPRK 

Author: Nicholas Bonner 

Publisher: London : Phaidon Press Limited, 2017 

Description: 239 tr. ; 28 cm 

ISBN: 978714873503 

 

Ký hiệu: 741.6095193  N597 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



26 

 
 

Creative business startup : Empowering creative 

women to start a small business from home 

Author: Jen Brarjeal 

Publisher: Hà Nội, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016 

Description: 102 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9781522863335 

 

Ký hiệu: 658.11  J511 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink 

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: 
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
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